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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngô Thị Luân 

2. Khuất Thị Minh Hiền 

- Thư ký phiên tòa: ông Hoàng Rung K’Tuấn là thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân  nh – Ki m sát vi n. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 293/2024/TLST-DS ngày 11/11/2024 về việc: 

“Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

05/2025/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 02 năm 2025 và quyết định hoãn phi n tòa 

số 09/2025/QĐST-DS ngày 20/02/2025, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Q, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: tổ dân phố T, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt tại phi n 

tòa và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

2. Bị đơn: Bà Đào Thị L, sinh năm 1978. 

Địa chỉ: tổ dân phố Q, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng.  

Vắng mặt tại phi n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn ông Nguyễn Q 

thì: Xuất phát từ mối quan hệ quen biết với nhau n n ông có cho bà Đào Thị L vay 

tiền những lần cụ th  như sau:  
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Ngày 25/8/2022, ông cho bà L vay số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu 

đồng), khoản vay này bà L hẹn đến ngày 25/9/2022 sẽ trả tiền cho ông. 

 Ngày 03/9/2022, ông cho bà L vay số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu 

đồng). Lần này, bà L có viết xác nhận công nợ cho ông tổng hai ngày 25/8/2022 và 

ngày 03/9/2022 bà L nợ ông tổng số tiền là 160.000.000đ, khoản vay này bà L hẹn 

với ông một tháng sau sẽ trả tiền cho ông nhưng hai b n chỉ thỏa thuận bằng miệng 

chứ không viết vào giấy xác nhận công nợ. 

Đến ngày 07/9/2022, ông tiếp tục cho bà L vay th m số tiền 30.000.000đ (Ba 

mươi triệu đồng), khoản vay này bà L cũng hẹn với ông một tháng sau sẽ trả tiền 

cho ông nhưng hai b n chỉ thỏa thuận bằng miệng chứ không viết vào giấy xác 

nhận công nợ. 

Tổng số tiền gốc bà L vay của ông là 190.000.000đ (Một trăm chín mươi triệu 

đồng), hai b n có viết Giấy vay nợ vào ngày 25/8/2022, những lần vay tiền sau đều 

ghi xác nhận th m công nợ vào phần phía sau của tờ giấy vay nợ. Trong Giấy vay 

nợ hai b n không ghi rõ mức lãi suất nhưng sau những lần ông giao tiền cho bà L 

hai b n thỏa thuận sẽ thanh toán tiền lãi với mức lãi suất theo quy định của pháp 

luật. Trong quá trình vay, ngày 20/01/2023 bà L có trả cho ông được 40.000.000đ 

(Bốn mươi triệu đồng) tiền gốc và còn nợ lại ông số tiền gốc 150.000.000đ hẹn đến 

tháng sau, tức là ngày 20/02/2023 sẽ trả nốt cho ông nhưng ông với bà L cũng 

không viết vào văn bản. Khi đến hẹn đã nhiều lần ông li n lạc đ  y u cầu bà L trả 

nợ cho ông nhưng bà L luôn kiếm lý do đ  khất nợ, không có thiện trí hợp tác với 

ông. Tuy nhi n, đ  có căn cứ hơn ông cũng đã làm Thông báo về việc y u cầu bà 

Liên thanh T công nợ cho ông vào ngày 04/9/2024, ông đã gửi Thông báo tr n cho 

bà Liên thông Q1 đường bưu điện. Trong Thông báo ông y u cầu bà L phải thu 

xếp đ  trả nợ cho ông trong vòng một tháng k  từ ngày 04/9/2024 đến hết ngày 

05/10/2024. Đến nay, đã hết thời hạn ông thông báo cho bà L nhưng bà L vẫn 

không có phản hồi đối với ông. Do đó, đ  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình nay ông đề nghị Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà giải quyết những vấn đề 

sau:  

Buộc bà Đào Thị L phải trả cho ông số nợ gốc còn lại là 150.000.000đ (Một 

trăm năm mươi triệu đồng).  

Y u cầu bà L phải thanh toán tiền lãi cho ông với mức lãi suất 10%/ 1 năm 

tương đương với 0,83%/ 1 tháng k  từ ngày bà L vi phạm nghĩa vụ sau khi nhận 

Thông báo của ông là ngày 05/10/2024 đến khi Tòa án giải quyết xong vụ án. 

Ngoài ra, ông Q không y u cầu gì th m.  

Bị đơn bà Đào Thị L đã được Tòa án niêm yết hợp lệ thông báo về việc thụ lý 

vụ án, tuy nhiên hết thời hạn theo thông báo, bà Đào Thị L không có văn bản ghi ý 

kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, 

yêu cầu phản tố gửi cho Tòa án.  

Tòa án đã tiến hành mở phi n họp hòa giải nhưng do một b n đương sự vắng 

mặt n n không tiến hành hòa giải được. 

Tại phi n tòa, các b n đương sự đều vắng mặt n n không th  thuận được với 
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nhau về việc giải quyết toàn bộ nội dung vụ án. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Lâm Hà phát bi u ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử, việc chấp hành 

pháp luật của người tham gia tố tụng cũng như phát bi u ý kiến về việc giải quyết 

vụ án theo hướng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ y u cầu khởi kiện 

của ông Nguyễn Q về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” với bà Đào 

Thị L. 

Buộc bà Đào Thị L phải trả cho ông Nguyễn Quân S tiền gốc là 150.000.000đ 

và tiền lãi là 6.542.000đ. 

Về án phí: Bà Đào Thị L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với nghĩa vụ tài 

sản phải trả cho nguy n đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào tài 

liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại 

phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Tại phi n tòa, bị đơn bà Đào Thị L đã được triệu tập hợp lệ lầm thứ hai nhưng 

vắng mặt tại phi n tòa không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan 

n n áp dụng khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung là phù hợp. 

[2] Về xác định quan hệ tranh chấp và thẩm quyền: 

 Nguy n đơn ông Nguyễn Q khởi kiện y u cầu Tòa án giải quyết buộc bà Đào 

Thị L phải trả số tiền gốc là 150.000.000đ và tiền lãi tính theo mức lãi suất 10%/ 1 

năm tương đương với 0,83%/ 1 tháng tính từ ngày 05/10/2024 đến khi Tòa án giải 

quyết xong vụ án. Do vậy, căn cứ khoản 3, khoản 6 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 

35, đi m a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự xác định quan hệ pháp luật 

là: “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” giữa nguy n đơn ông Nguyễn Q với 

bị đơn bà Đào Thị L; vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.  

[3] Về nội dung vụ án:  

Xét y u cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Q, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Theo tài liệu, chứng cứ do nguy n đơn giao nộp cho Tòa án th  hiện thì: Ngày 

25/8/2022 dương lịch, ông Nguyễn Q cho bà Đào Thị L vay số tiền là 60.000.000đ, 

hẹn tới ngày 25/9 trả đủ. Ngày 03/9/2022, ông Q cho bà L vay th m tiền và tổng 

hợp với số tiền vay ngày 25/8/2022 dương lịch thì giữa ông Q và bà L đã ký xác 

nhận việc vay nợ với nhau vào ngày 3/9/2022 là 160.000.000đ. Như vậy, chứng tỏ 

ngày 03/9/2022 dương lịch ông Q cho bà L vay th m số tiền là 100.000.000đ n n 

mới có sự tổng hợp nợ như tr n giữa hai b n. 

Tiếp đến ngày 7/9/2022, ông Q cho bà L vay th m số tiền là 30.000.000đ. 

Như vậy, tổng cộng ông Q cho bà L vay số tiền gốc là 190.000.000đ. 

Ngày 20/01/2023, bà L có trả cho ông Q được số tiền gốc là 40.000.000đ. Ông 

Q tự tính toán và chốt lại số nợ gốc bà L còn nợ lại là 150.000.000đ.  
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Chứng cứ ông Q chứng minh về số nợ gốc của bà L còn nợ ông Q là là 

150.000.000đ là hợp lý. Quá trình giải quyết vụ án, bà L không xuất trình được 

chứng cứ chứng minh nào khác, do vậy cần chấp nhận y u cầu khởi kiện của ông Q 

về số tiền gốc, buộc bà L phải trả cho ông Quân số tiền gốc đã vay là 150.000.000đ 

là phù hợp. 

Đối với y u cầu trả tiền lãi của ông Q, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Quá trình tiền giữa ông Q và bà L có thỏa thuận lãi suất bằng miệng với nhau 

hay không, do bà L không đến Tòa án làm việc, không có lời khai n n không có căn 

cứ đ  xác định các b n có thỏa thuận lãi như ông Q trình bày hay không. Do vậy, 

việc ông Q y u cầu tiền lãi cần căn cứ khoản 2 Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự đ  xem xét. Mức lãi suất ông Q y u cầu bà L phải trả tiền lãi tính theo 

mức lãi suất là 10%/năm tương ứng với 0,83%/tháng tính từ ngày 05/10/2024 đến 

ngày xét xử 12/3/2025 là phù hợp n n được Hội đồng xét xử chấp nhận, lãi suất 

được tính như sau: 

150.000.000đ x 0,83%/tháng x 05 tháng x 07 ngày = 6.515.500đ.  

Từ những phân tích, nhận định ở tr n, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ y u 

cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Nguyễn Q, buộc bị đơn bà Đào Thị L phải trả 

cho ông Nguyễn Quân S tiền gốc là 150.000.000đ và số tiền lãi là 6.515.500đ, cộng 

chung cả tiền gốc và tiền lãi là 156.515.500đ là có căn cứ.  

[4] Về án phí: Do y u cầu khởi kiện của nguy n đơn được chấp nhận n n buộc 

bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tr n số tiền phải trả cho nguy n đơn được 

tính như sau:  156.515.500đ x 5% = 7.825.775đ. 

Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho nguy n đơn theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3, khoản 6 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a khoản 1 

Điều 39; khoản 2 Điều 147; khoản 2 Điều 228; khoản 3 Điều 228; khoản 2 Điều 

266 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ các Điều 357; 463, 466; 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 26 của Luật thi hành án dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Q về việc: “Tranh chấp hợp 

đồng dân sự vay tài sản” với bị đơn bà Đào Thị L. 

Buộc bà Đào Thị L phải trả cho ông Nguyễn Quân S tiền gốc là 150.000.000đ 

(một trăm năm mươi triệu đồng) và số tiền lãi là 6.515.500đ (sáu triệu năm trăm 

mười lăm ngàn năm trăm đồng). Cộng chung cả tiền gốc và tiền lãi là 

156.515.500đ (một trăm năm mươi sáu triệu năm trăm mười lăm ngàn năm trăm 

đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 
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bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Về án phí: buộc bà Đào Thị L phải chịu 7.825.775đ (bảy triệu tám trăm hai 

mươi lăm ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho ông Nguyễn Q 3.773.500đ (ba triệu bảy trăm bảy mươi ba ngàn 

năm trăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo bi n lai thu số 0005233 ngày 

11/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được ni m yết đ  y u cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                 

- T ND tỉnh Lâm Đồng (02);                        
- VKSND huyện Lâm Hà; 

- Chi cục TH DS huyện Lâm Hà; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, BP.                                                    

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh 

 


